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BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT 
NAM​

---------------- 

 Mẫu B08d-BH​
(Ban hành kèm theo Thông tư số 

102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài 
Chính) 

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ CHI BHXH DO NSNN ĐẢM BẢO 

Năm.................. 
Đơn vị tính:………….. 

ST
T Tên Đơn vị 

PHẦN I. TÌNH HÌNH KINH PHÍ 

Kinh phí 
năm 
trước 

chuyển 
sang 

Điều 
chỉnh 

kinh phí 
năm 
trước 

Kinh phí 
thực 
nhận 
trong 
năm 

Đóng 
BHYT 

Tổng kinh phí 
được sử dụng 

trong năm 

Tổng kinh 
phí đã sử 
dụng đề 

nghị quyết 
toán 

Kinh phí 
giảm 

Kinh phí 
chưa sử 

dụng 
chuyển 

năm sau 
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PHẦN II. KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN 

Tổng 
số 

Đóng 
BHY

T 

Lươn
g hưu 

Trợ cấp 
mất sức 
lao động 

hằng 
tháng 

Trợ 
cấp 
công 
nhân 
cao su 

Trợ cấp 
hàng tháng 

đối với 
người hết 
thời hạn 

hưởng trợ 
cấp mất sức 

lao động 

Trợ 
cấp 

TNLĐ- 
BNN 
hàng 
tháng 

Trợ 
cấp 

phục 
vụ 

Cấp tiền 
để mua 
phương 
tiện trợ 

giúp dụng 
cụ chỉnh 

hình 

Trợ 
cấp 
tuất 

Trợ 
cấp 
mai 
táng 
phí 

Phí 
khám 
giám 
định 

mức suy 
giảm 
khả 

năng lao 
động 

Phụ cấp 
khu vực 

Ch
i 

phí 
chi 
trả 
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​
NGƯỜI LẬP BIỂU​

(Ký, họ tên) 

​
KẾ TOÁN TRƯỞNG​

(Ký, họ tên) 

Lập, ngày ….tháng….. năm ....​
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ​

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
 
 
 
 
Nguồn: Thông tư 102/2018/TT-BTC 
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